
DANH SÁCH
Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh tháng 5 năm 2022

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

I. Tập thể:
1. Phòng Tham mưu, Công an tỉnh;
2. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh;
3. Công an thành phố Hội An;
4. Công an thị xã Điện Bàn;
5. Công an huyện Duy Xuyên;
6. Công an huyện Đại Lộc;
7. Công an huyện Núi Thành;
8. Công an huyện Phước Sơn;
9. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh; 
10. Đồn Biên phòng Bình Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
11. Đồn Biên phòng Đắc Pring, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
12. Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
13. Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
14. Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
15. Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
16. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình;
17. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hội An;
18. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc;
19. Trung đoàn Bộ binh 885, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
20. Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tam Kỳ;
21. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Tam Kỳ;
22. Văn phòng HĐND và UBND huyện Núi Thành;
23. UBND xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành;
24. UBND thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên;
25. Văn phòng HĐND và UBND huyện Duy Xuyên;
26. Văn phòng HĐND và UBND huyện Quế Sơn;
27. Huyện đoàn Quế Sơn;
28. Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
29. Văn phòng HĐND và UBND huyện Hiệp Đức;
30. UBND xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức;
31. Phòng Quản lý vận tải - phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải;
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32. Ban Phong trào, Tỉnh đoàn Quảng Nam;
33. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Phước;
34. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước;
35. Liên đoàn Lao động tỉnh;
36. Văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
37. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam;
38. Ban Đại diện Hội thánh Tin Lành tỉnh Quảng Nam;
39. Đại diện Hội thánh Truyền giáo Cao đài tại Quảng Nam;
40. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn;
41. UBND phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn;
42. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam;
43. Văn phòng HĐND và UBND huyện Thăng Bình;
44. Huyện đoàn Thăng Bình;
45. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam, Sở Thông 

tin và Truyền thông Quảng Nam;
46. Viễn thông Quảng Nam;
47. Viettel Quảng Nam - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân 

đội;
48. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My;
49. Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam;
50. Phòng Lao động - Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;
51. Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh;
52. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh;
53. Văn phòng Đại diện tại Chu Lai - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải;
54. Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai;
55. Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng;
56. Công ty TNHH MTV CCI Việt Nam;
57. Công ty Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà 

Nẵng;
58. Ủy ban nhân dân thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My;
59. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Bắc 

Trà My;
60. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Ninh;
61. Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh;
62. Nhân dân và cán bộ huyện Đại Lộc;
63. Nhân dân và cán bộ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc;
64. Văn phòng HĐND và UBND huyện Nông Sơn;
65. UBND xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn;
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66. Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam;
67. Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Giang;
68. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Giang;
69. Hội Cựu chiến binh huyện Thăng Bình;
70. Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh;
71. UBND xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn;
72. UBND xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn;
73. Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;
74.  UBND xã Cẩm Hà, thành phố Hội An;
75. UBND xã Tân Hiệp, thành phố Hội An;
76. Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam;
77. Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật Quảng Nam;
78. Trung tâm Y tế huyện Núi Thành;
79. Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước;
80. Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh;
81. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế huyện Phước 

Sơn;
82. Khoa Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn;
83. Trạm Y tế xã Phước Ninh, Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn;
84. Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn;
85. Khoa Kiểm soát dịch bệnh-HIV/AIDS-YTCC-ATTP, Trung tâm Y tế thị 

xã Điện Bàn;
86. Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình;
87. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế huyện Thăng 

Bình;
88. Trạm Y tế thị trấn Hà Lam, Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình;  
89. Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ;
90. Khoa Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ;
91. Chi Đoàn thanh niên, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam;
92. Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam;
93. Khoa Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức;
94. Trạm Y tế thị trấn Tân Bình, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức;
95. Khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện đa khoa thành phố Hội An;
96. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa thành phố Hội An;
97. Trạm Y tế phường Cẩm An, Trung tâm Y tế thành phố Hội An;
98. Trạm Y tế phường Minh An, Trung tâm Y tế thành phố Hội An;
99. Trạm Y tế xã Cẩm Hà, Trung tâm Y tế thành phố Hội An;
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100. Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My;
101. Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn;
102. Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam;
103. Phòng Khám - Chỉ đạo tuyến - Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phạm 

Ngọc Thạch Quảng Nam;
104. Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam;
105. Phòng Kế hoạch tổng hợp - Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ 

truyền Quảng Nam;
106. Trung tâm Y tế huyện Nam Giang;
107. Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My; 
108. Trạm Y tế xã Trà Mai, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My;
109. Bệnh viện đa khoa Quảng Nam;
110. Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam;
111. Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa khu vực miền 

núi phía Bắc Quảng Nam;
112. Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc 

Quảng Nam;
113. Trung tâm Y tế huyện Đông Giang.
II. Cá nhân:
1. Ông Hồ Song Ân, Thượng tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh;
2. Ông Nguyễn Đình Hùng, Đại tá, Trưởng phòng Hậu cần, Công an tỉnh;
3. Ông Phạm Trung Phương, Đại tá, Trưởng Công an huyện Duy Xuyên;
4. Ông Huỳnh Tấn Phúc, Thượng tá, Trưởng phòng Công tác Đảng và công 

tác chính trị, Công an tỉnh;
5. Ông Phan Chu Ký, Thượng tá, Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành;
6. Bà  Nguyễn Thị Xí, Trung tá, Bệnh xá trưởng Công an tỉnh;
7. Ông Nguyễn Văn Hùng, Đại úy, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát giao 

thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam;
8. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trung tá, Phó Đội trưởng Công an huyện Đại Lộc;
9. Ông Trần Quốc Huy, Đại úy, Cán bộ Phòng Công tác đảng và công tác 

chính trị, Công an tỉnh;
10. Ông Phạm Hồng Quý, Đại úy, Phó Đội trưởng, Phòng Tham mưu, Công 

an tỉnh;
11. Ông Phan Tiến Tiên, Thượng úy, Cán bộ Công an thành phố Hội An;
12. Ông Nguyễn Đức Thành, Trung tá, Phó trưởng Ban Tác huấn, Phòng 

Tham mưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
13. Ông Phạm Văn Trung, Thiếu tá, Trợ lý Quân Y, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
14. Ông Trần Văn Công, Thiếu tá, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Cơ 

yếu, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
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15. Ông Hiên Via, Đại úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Kiểm soát 
hành chính, Đồn Biên phòng Đắc Pring, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

16. Ông Trần Hồng Anh, Đại úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên 
Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

17. Ông Nguyễn Hữu Bảy, Đại úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên 
Quân khí, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh;

18. Ông Lê Văn Thắng, Đại úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Phòng 
Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

19. Ông Lê Văn Hùng, Thượng úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên 
Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

20. Ông Đinh Văn Tháo, Thượng úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên 
Kiểm tra giám sát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng 
tỉnh;

21. Ông Kring Phương, Thượng úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên 
Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng La Êê, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh;

22. Ông Nguyễn Quang Huy, Thượng úy, Phó trạm trưởng, Trạm Kiểm soát 
Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

23. Ông Hồ Văn Xiên, Trung úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Kiểm 
soát hành chính, Đồn Biên phòng Axan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

24. Ông A Lăng Hạnh, Trung úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Trinh 
sát, Đồn Biên phòng Axan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

25. Ông Cơ Lâu Líu, Trung úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Kiểm 
soát hành chính, Đồn Biên phòng Anông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

26. Ông Dương Ngọc Châu, Trung úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên 
Trạm Quân dân y kết hợp, Đồn Biên phòng La Êê, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh;

27. Ông Zơ Râm Rê, Trung úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Kiểm 
soát hành chính, Đồn Biên phòng Ga Ry, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

28. Ông Nguyễn Mậu Vũ, Trung úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Tiểu đội 
trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Đồn Biên phòng Ga Ry, Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh;

29. Ông Hà Hữu Thắng, Trung tá, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên vận 
động quần chúng, Đồn Biên phòng A Nông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

30. Ông Nguyễn Duy Linh, Thiếu tá, Trợ lý Vận động quần chúng, Phòng 
Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

31. Ông Phạm Văn Phong, Thiếu tá, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên 
Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Bình Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh;

32. Bà Lê Thị Anh Thơ, Nhân viên Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh;
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33. Ông Nguyễn Minh Vương, Đại úy, Chính trị viên phó, Đồn Cửa khẩu 
Nam Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

34. Ông Trần Văn Tuấn, Đại úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Trinh 
sát, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

35. Ông Phạm Văn Hiệp, Đại úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Quân 
y, Đồn Biên phòng Ga Ry, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

36. Ông Kring Đinh, Đại úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Vũ trang, 
Đồn Biên phòng Cù lao Chàm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

37. Ông Ngô Đức Huy, Đại úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Quân 
khí, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

38. Ông Huỳnh Thanh Đắt, Đại úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Báo 
vụ, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

39. Ông Blúp Duẩn, Đại úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Kiểm soát 
hành chính, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

40. Bà Trần Thị Kim Loan, Đại úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên 
Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

41. Ông Lê Ngọc Thanh, Thượng úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên 
Trinh sát, Phòng Trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

42. Ông Nguyễn Quốc Nhật, Thượng úy, Đội trưởng Kiểm soát hành chính, 
Đồn Biên phòng Đắc Pring, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

43. Ông Nguyễn Văn Trọng, Trung úy, Phó Đội trưởng, Đội vận động quần 
chúng, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

44. Ông Dương Văn Trọng, Trung úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên 
Lái xe, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

45. Ông A Lăng Vũ, Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Đội 
phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Bình Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh;

46. Ông Hồ Văn Hoàng, Trung úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên 
Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Axan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

47. Ông Nguyễn Huỳnh Huynh, Thiếu úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân 
viên Tổng đài, Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

48. Ông Lê Phan Nhật Minh, Trung úy chuyên nghiệp, Nhân viên, Văn 
Phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

49. Ông Phạm Quốc Việt, Thiếu tá, Trợ lý Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh;

50. Ông Lương Thế Kỷ, Thiếu tá, Chủ nhiệm Quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh;

51. Ông Lê Ngọc Lợi, Đại úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Quân y, 
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hội An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

52. Ông Lương Anh Tuấn, Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên 
Quân y, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
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53. Ông Lê Văn Hòa, Trung tá, Trợ lý Binh chủng, Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện Phú Ninh;

54. Ông Trần Quốc Ánh, Trung tá, Phó Chỉ huy trưởng Động viên - Tuyển 
quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My;

55. Ông Đồng Văn Mạnh, Trung úy, Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên 
Quân báo-Trinh sát, Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nông Sơn;

56. Ông Trần Văn Trường, Thiếu tá, Phó Chỉ huy trưởng Động viên - Tuyển 
quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Phước;

57. Ông Dương Bá Kỳ, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp, Nhân viên Quản 
lý, Trung đoàn Bộ binh 885, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

58. Ông Hồ Thanh Huy, Đại úy, Trợ lý Dân quân, Ban Tham Mưu, Ban Chỉ 
huy Quân sự huyện Bắc Trà My;

59. Ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ;
60. Bà Phạm Thị Thanh Mai, Chuyên viên Phòng Y tế thành phố Tam Kỳ;
61. Bà Lê Thị Thu, Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông 

thành phố Tam Kỳ;
62. Ông Phan Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thạnh, thành phố 

Tam Kỳ;
63. Ông Ngô Đức An, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành;
64. Ông Bùi Minh Hùng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Núi 

Thành;
65. Bà Trần Thị Thanh Mỹ, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành;
66. Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Chủ tịch UBND xã Tam Quang, huyện Núi 

Thành;
67. Ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên;
68. Ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước, huyện Duy 

Xuyên;
69. Ông Đặng Hữu Phúc, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Duy 

Xuyên;
70. Ông Phan Tự, Bí thư Huyện đoàn Duy Xuyên;
71. Ông Nguyễn Phước Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

Quế Sơn;
72. Bà Đỗ Thị Linh Phương, Bí thư Huyện đoàn Quế Sơn;
73. Bà Hồ Thị Thanh Huyền, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Quế Sơn;
74. Bà Đỗ Thị Tố Tâm, Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện Quế Sơn;
75. Ông Trần Quý Tấn, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam;
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76. Bà Nguyễn Thị Linh Phượng, Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh;

77. Bà Lê Thị Thùy Linh, Chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa - 
Thể thao và Du lịch tỉnh;

78. Bà Võ Thị Loan, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hiệp 
Đức;

79. Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức;
80. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch UBND xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức;
81. Bà Nguyễn Thị Ánh Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Thọ, huyện Hiệp 

Đức;
82. Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh;
83. Ông Lê Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh;
84. Ông Phan Đức Tiễn, Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và 

người lái, Sở Giao thông vân tải tỉnh;
85. Bà Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn;
86. Ông Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn;
87. Ông Nguyễn Lương Thành Đạt, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn;
88. Ông Phùng Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước;
89. Ông Nguyễn Chính, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Phước;
90. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Huyện đoàn Tiên Phước;
91. Ông Bùi Ngọc Cẩm, Chủ tịch UBND xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước;
92. Ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;
93. Ông Trương Đắc Hưng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Điện Bàn;
94. Ông Nguyễn Đình Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hội An;
95. Bà Lê Thị Như Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo - Tổ chức - Dân tộc - Tôn 

giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
96. Bà Nguyễn Thị Trâm, Phó Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh;
97. Bà Trần Thị Hà, Kế toán, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
98. Bà Trần Thị Vân, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã Điện 

Bàn;
99. Ông Đinh Quang Vĩnh, Bí thư Thị đoàn Điện Bàn;
100. Ông Nguyễn Di, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điện 

Hòa, thị xã Điện Bàn;
101. Ông Nguyễn Ngà, Đội phó Đội cháo từ thiện Quảng Nam;
102. Bà Đặng Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
103. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Ban Gia đình, xã hội - Tổ chức, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh;
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104. Bà Hệ Thị Mỹ Thành, Chuyên viên Văn phòng - Tổ chức, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh;

105. Ông Phan Công Vỹ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng 
Bình;

106. Ông Võ Văn Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thăng 
Bình;

107. Ông Phan Phước Đồng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 
Thăng Bình;

108. Ông Châu Xuân Quang, Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Thăng Bình;
109. Ông Võ Văn Thơ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
110. Ông Nguyễn Viết Hà, Giám đốc Viễn thông Quảng Nam;
111. Ông Đoàn Thanh Anh, Nhân viên giải pháp y tế, Viettel Quảng Nam - 

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội;
112. Ông Nguyễn Đức Nga, Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông Quảng Nam;
113. Bà Hồ Thị Phương Thuận, Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin 

và Truyền thông Quảng Nam;
114. Ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
115. Ông Hồ Văn Hưng, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo;
116. Ông Lê Đức Quý, Phó Trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên - 

Pháp chế, Sở Giáo dục và Đào tạo;
117. Ông Nguyễn Ngọc Kim, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ;
118. Ông Lê Huynh Trưởng, Phó Trưởng phòng Quản lý Biên giới và phi 

Chính phủ nước ngoài, Sở Ngoại vụ;
119. Bà Võ Nguyệt Kiều Nga, Phó Trưởng phòng Lãnh sự và Người Việt 

Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ;
120. Ông Lê Huy Tứ, Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh;
121. Ông Trần Quốc Quân, Phó Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội;
122. Ông Trần Trọng Trung, Nhân viên Phòng Y tế - Nuôi dưỡng chăm sóc 

thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội;

123. Bà Đỗ Thị Hiền, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương;
124. Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Chánh Văn phòng Sở Công Thương;
125. Ông Doãn Trọng Lân, Chuyên viên phòng Quản lý công nghiệp, Sở 

Công Thương;
126. Ông Phạm Trọng, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh tỉnh Quảng Nam;
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127. Ông Nguyễn Hoàng Phong, Phó Trưởng phòng Tiền tệ - Kho quỹ và 
Hành chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam;

128. Ông Nguyễn Công Xiêm, Thủ kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
tỉnh Quảng Nam;

129. Ông Thiều Việt Dũng, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu 
công nghiệp tỉnh;

130. Bà Lê Thị Thọ, Chuyên viên Phòng Thương mại và Dịch vụ, Ban Quản 
lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh;

131. Ông Bùi Minh Trực, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giao nhận vận 
chuyển quốc tế Trường Hải;

132. Ông Bùi Trần Nhân Trí, Giám đốc nhân sự Văn phòng Đại diện tại Chu 
Lai - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải;

133. Ông Nguyễn Ngọ, Trưởng Ban Quản lý KCN Điện Nam - Điện Ngọc, 
Công ty Cổ phần phát triển đô thị và KCN Quảng Nam - Đà Nẵng;

134. Ông Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My;
135. Bà Đinh Thị Thanh Thảo, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Bắc Trà My;
136. Ông Nguyễn Tuấn Tú, Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thanh - Truyền hình huyện Bắc Trà My;
137. Ông Trương Công Hưng, Cán sự phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện Bắc Trà My;
138. Ông Nguyễn Hùng Linh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Phú Ninh;
139. Ông Võ Hữu, Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện Phú Ninh;
140. Bà Vũ Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Ninh;
141. Bà Huỳnh Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đàn, huyện Phú 

Ninh;
142. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Đại Lộc;
143. Ông Đỗ Thanh Cảng, Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc;
144. Ông Trần Công Phụng, Chủ tịch UBND xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc;
145. Bà Nguyễn Thị Hồng Vĩ, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc;
146. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn;
147. Ông Phan Nhật Kỳ, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Nông Sơn;
148. Ông Nguyễn Tám, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Trung, huyện Nông Sơn;
149. Ông Bùi Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn;
150. Ông Lê Văn Phú, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh 

Quảng Nam;
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151. Ông Bùi Quốc Yên, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân 
tỉnh;

152. Ông Phùng Hoàng Anh, Trưởng phòng Hành chính - Kế toán, Trung tâm 
Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh;

153. Ông A Lăng Trượp, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam 
Giang;

154. Bà A Rất Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Giang;
155. Bà Mai Thị Kiên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện Nam 

Giang;
156. Ông Hồ Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn;
157. Ông Hồ Văn Mác, Chủ tịch UBND xã Phước Công, huyện Phước Sơn;
158. Ông Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, huyện Phước 

Sơn;
159. Ông Hoàng Văn Chân, Chủ tịch UBND thị trấn Khâm Đức, huyện 

Phước Sơn;
160. Ông Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang;
161. Ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang;
162. Bà Nguyễn Thị Vân, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Tây Giang;
163. Ông Nguyễn Đình Bình, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Nam Trà My;
164. Ông Mai Kim Phương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà, thành phố Hội An;
165. Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, thành phố Hội 

An;
166. Ông Nguyễn Hùng Linh, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, thành phố Hội 

An;
167. Ông Nguyễn Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh 

Hà, thành phố Hội An;
168. Ông Bùi Văn Hải, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Thủy lợi Thăng 

Bình thuộc Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam;
169. Ông Trần Văn Hậu, Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng 

UBND tỉnh;
170. Bà Lê Duy Oanh, Phó Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ;
171. Ông Hoàng Nguyên Thành, Phó Trưởng phòng Nội chính - Kiểm soát 

thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
172. Bà Nguyễn Thị Kim Vân, Phó Giám đốc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Quảng Nam;
173. Ông Hoàng Xuân Tư, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm-CĐHA-TDCN, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam;
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174. Ông Hồ Phú Quảng, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam;

175. Bà Hồ Thị Sương, Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam;

176. Ông Lê Trung Hiếu, Nhân viên Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam;

177. Ông Dương Quốc Thảo, Nhân viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam;

178. Ông Lê Anh Nhật, Nhân viên Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam;

179. Ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Núi Thành;
180. Ông Phan Ngọc Chung, Phó Trưởng khoa KSBT-HIV/AIDS, Trung tâm 

Y tế huyện Núi Thành;
181. Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước;

182. Ông Nguyễn Anh Tú, Điều dưỡng Trưởng khoa Ngoại-Phụ sản-LCK, 
Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh;

183. Ông Đoàn Xuân Tân, Nhân viên khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm, Trung 
tâm Y tế huyện Phú Ninh;

184. Bà Nguyễn Thị Phương, Kỹ thuật viên Trưởng khoa Xét nghiệm-CĐHA, 
Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh;

185. Ông Lê Đức Lợi, Nhân viên Trạm Y tế xã Tam Vinh, Trung tâm Y tế 
huyện Phú Ninh;

186. Ông Nguyễn Văn Minh, Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung 
tâm Y tế huyện Phú Ninh;

187. Ông Đặng Xuân Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn;
188. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Kỹ thuật viên Trưởng, khoa Xét nghiệm-

CĐHA, Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn;
189. Ông Nguyễn Ngọc Châu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn;
190. Ông Hồ Tấn Quang, Nhân viên Khoa Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế 

huyện Nông Sơn;
191. Bà Thái Thị Mỹ Hân, Phó Trưởng phòng phụ trách Điều dưỡng, Trung 

tâm Y tế huyện Nông Sơn;
192. Ông Phạm Duy Ân, Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - CĐHA, Trung tâm 

Y tế huyện Nông Sơn;
193. Ông Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn;

194. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Nhân viên khoa Kiểm soát dịch bệnh-
HIV/AIDS-YTCC-ATTP, Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn;

195. Bà Nguyễn Thị Đức Hạnh, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm-CĐHA, Trung 
tâm Y tế thị xã Điện Bàn;

196. Ông Vương Trường, Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán, 
Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn;
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197. Ông Đoàn Văn Sen, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện 
Thăng Bình;

198. Ông Dương Thanh Thiệt,  Trưởng khoa Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế 
huyện Thăng Bình;

199. Ông Nguyễn Kim Trọng, Phó Trưởng Khoa Y tế dự phòng, Trung tâm Y 
tế huyện Thăng Bình;

200. Ông Nguyễn Lê Duy Hải, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm - CĐHA, Trung 
tâm Y tế huyện Thăng Bình;

201. Ông Võ Tấn Phú, Nhân viên Trạm Y tế xã Bình Đào, Trung tâm Y tế 
huyện Thăng Bình;

202. Ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ;
203. Bà Dương Thị Hiền, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm - CĐHA, Trung tâm 

Y tế TP Tam Kỳ;
204. Ông Trần Văn Tuệ, Trưởng khoa Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế thành 

phố Tam Kỳ;
205. Ông Trần Đắc Lực, Nhân viên Trạm Y tế xã Tam Thanh, Trung tâm Y tế 

thành phố Tam Kỳ;
206. Ông Nguyễn Hữu Thu, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh 

viện đa khoa khu vực Quảng Nam;
207. Ông Nguyễn Văn Đương, Nhân viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh 

viện đa khoa khu vực Quảng Nam;
208. Ông Phan Đức Nhật Trường, Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện đa 

khoa khu vực Quảng Nam;
209. Bà Lê Thị Ngọc Dung, Nhân viên khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Quảng Nam;
210. Ông Lê Bá Lộc, Nhân viên Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Quảng Nam;
211. Ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức;
212. Ông Bùi Văn Hai, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm 

Y tế huyện Hiệp Đức;
213. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó Trưởng Phòng Khám đa khoa khu vực 

Việt An, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức;
214. Bà Phan Thị Hồng Anh, Nhân viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung 

tâm Y tế huyện Hiệp Đức;
215. Bà Bùi Thị Yến Nhi, Phụ trách Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện 

đa khoa thành phố Hội An;
216. Bà Nguyễn Thị Duy Phương, Nhân viên Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa 

thành phố Hội An;
217. Ông Dương Công Hồi, Kỹ thuật viên Trưởng Khoa Cận lâm sàng, Bệnh 

viện đa khoa thành phố Hội An;
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218. Ông Nguyễn Hoàng Phi, Nhân viên Khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa 
thành phố Hội An;

219. Bà Nguyễn Thị Lài, Trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Hà, Trung tâm Y tế 
thành phố Hội An;

220. Ông Lê Phước Thọ, Nhân viên Trạm Y tế phường Cẩm Hà, Trung tâm Y 
tế thành phố Hội An;

221. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế 
thành phố Hội An;

222. Bà Phạm Thị Xuân, Trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Thanh, Trung tâm Y tế 
thành phố Hội An;

223. Ông Nguyễn Lương Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà 
My;

224. Ông Lê Nho Vĩ, Nhân viên khoa Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế huyện 
Quế Sơn;

225. Bà Phan Thị Phương Loan, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, 
Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc;

226. Ông Trần Kim Hải, Nhân viên Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS, 
Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc;

227. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Nhân viên Phòng Khám đa khoa, Trung tâm 
Y tế huyện Đại Lộc;

228. Ông Trần Quang Thiết, Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung 
tâm Y tế huyện Đại Lộc;

229. Ông Phan Văn Độ, Trưởng Trạm Y tế xã Đại Thắng, Trung tâm Y tế 
huyện Đại Lộc;

230. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng Trưởng Trạm Y tế xã Đại Nghĩa, Trung tâm 
Y tế huyện Đại Lộc;

231. Ông Nguyễn Cao Tín, Phụ trách Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phạm 
Ngọc Thạch Quảng Nam;

232. Bà Lý Thị Kim Chi, Trưởng khoa Nội A, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 
Quảng Nam;

233. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Nhân viên Khoa Ngoại - Ung bướu, Bệnh viện 
Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam;

234. Ông Nguyễn Thanh Huyền, Nhân viên Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện 
Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam;

235. Ông Nguyễn Xuân Tiến, Nhân viên Phòng Khám - Chỉ đạo tuyến - 
KHTH, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam;

236. Ông Lưu Văn Vĩnh, Nhân viên Phòng Khám - Chỉ đạo tuyến - KHTH, 
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam;

237. Ông Trần Thanh Dương, Phó Trưởng khoa phụ trách, Khoa Phục hồi 
chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam;
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238. Bà Võ Thị Hơn, Nhân viên Khoa Lão, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng 
Nam;

239. Bà Lê Thị Bích Thuỷ, Nhân viên Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y 
học cổ truyền Quảng Nam;

240. Bà Ngô Thị Trinh, Nhân viên Khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền 
Quảng Nam;

241. Bà Võ Thị Thanh Tâm, Nhân viên Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Y học 
cổ truyền Quảng Nam;

242. Bà Võ Thị Kim Tuyết, Nhân viên Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 
Y học cổ truyền Quảng Nam;

243. Bà Lê Thị Kim Hân, Nhân viên Khoa Lão, Bệnh viện Y học cổ truyền 
Quảng Nam;

244. Ông Phạm Hồng Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Giang;
245. Bà Hồ Thị Thùy Dung, Trưởng Trạm Y tế thị trấn Thạnh Mỹ, Trung tâm 

Y tế huyện Nam Giang;
246. Ông Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế Nam Trà My;
247. Ông Trịnh Minh Chiến, Nhân viên Khoa Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế 

huyện Nam Trà My;
248. Bà Đinh Thị Cơ, Trưởng Trạm Y tế xã Trà Tập, Trung tâm Y tế huyện 

Nam Trà My;
249. Bà Nguyễn Thị Tố Na, Nhân viên Trạm Y tế xã Trà Cang, Trung tâm Y 

tế huyện Nam Trà My;
250. Ông Nguyễn Tam Thăng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam;
251. Ông Trần Hữu Thọ, Phó Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh 

viện đa khoa Quảng Nam;
252. Bà Nguyễn Thị Yến Linh, Nhân viên Khoa Hồi sức tích cực - Chống 

độc, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam;
253. Bà Bùi Thị Mỹ Hoa, Nhân viên Khoa Ngoại chấn thương - Bỏng, Bệnh 

viện đa khoa Quảng Nam;
254. Ông Nguyễn Đình Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực 

miền núi phía Bắc Quảng Nam;
255. Ông Trương Công Niên, Nhân viên Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, 

Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam;
256. Ông Huỳnh Minh Nhân, Nhân viên Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa 

khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam;
257. Bà Nguyễn Thị Thủy, Nhân viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện 

Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam;
258. Bà Lê Thị Quyết, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đông Giang;
259. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế 

huyện Đông Giang;
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260. Bà Bùi Thị Tuyết, Phó Trưởng Phòng Dân số, Trung tâm Y tế huyện 
Đông Giang;

261. Bà Alăng Thị Có, Trưởng Trạm Y tế thị trấn Prao, Trung tâm Y tế huyện 
Đông Giang ;

262. Ông Dương Đạt, Chánh Thanh tra Sở Y tế  tỉnh Quảng Nam;
263. Ông Lê Xuân Bình, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế 

tỉnh Quảng Nam;
264. Bà Lê Thị Hồng Hà, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế  tỉnh 

Quảng Nam;
265. Bà Hồ Thị Lài, Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế  tỉnh 

Quảng Nam;
266. Ông Dũ Văn Trung, Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế  

tỉnh Quảng Nam;
267. Ông Ngô Công Bình, Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế  

tỉnh Quảng Nam.
(Tổng cộng: 113 tập thể và 267 cá nhân)
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